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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
 

Số: 11/2011/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                   ðiện Biên, ngày 22 tháng 4 năm 2011 
 
 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc ñiều chỉnh giá ñất nông nghiệp năm 2011 tại xã Ẳng Cang,  

huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng ngập lòng hồ của Dự án Thủy ñiện  
Sơn La trên ñịa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh ðiện Biên 

 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HðND và UBND 
ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi 
hành Luật ðất ñai; Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số: 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 
phủ về  phương pháp xác ñịnh  giá ñất và khung giá các loại ñất; Nghị ñịnh số 
123/2007/Nð-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về sửa ñổi bổ sung một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác ñịnh giá 
ñất và khung gía các loại ñất; 

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP và Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-
CP ngày 27/07/2007 của Chính Phủ;  

Căn cứ Văn bản số 14/HðND-KTNS ngày 21/4/2011 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh ðiện Biên về việc ñiều chỉnh giá ñất nông nghiệp tại ñịa bàn xã Ẳng Cang, 
huyện Mường Ảng và các xã có ñất nông nghiệp tại vùng ngập lòng hồ thuộc Dự án 
Thủy ñiện Sơn La, huyện Tủa Chùa; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám ñốc Sở  
Tài chính,  
 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh giá ñất nông nghiệp năm 2011(ñất trồng cây lâu năm) ñối 
với diện tích ñất bị thu hồi thuộc Bản Hon, xã Ảng Cang ñể xây dựng công trình ðài 
tưởng niệm liệt sỹ huyện Mường Ảng, cụ thể như sau:  
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1. Mức giá ñề nghị ñiều chỉnh: 
                                                                          ðơn vị tính: 1.000ñ/m2  

TT Loại ñất, hạng ñất Khu vực 2 
I 

ðất trồng cây lâu năm 
Giá ñất theo Qð số 
30/2010/Qð -UBND 

Giá ñất sau khi ñiều 
chỉnh 

2 Hạng 4 7 12 
                                                                      

2. Mức giá quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này chỉ áp dụng cho việc bồi thường, hỗ 
trợ ñối với diện tích ñất nông nghiệp (ñất trồng cây lâu năm) bị thu hồi ñể xây dựng 
công trình ðài tưởng niệm liệt sỹ huyện Mường Ảng, không áp dụng cho các trường 
hợp khác. 

ðiều 2. ðiều chỉnh giá ñất nông nghiệp năm 2011 ñối với các xã có ñất thuộc 
vùng ngập lòng hồ thủy ñiện Sơn La trên ñịa bàn huyện Tủa Chùa, cụ thể như sau:  

1. Mức giá ñiều chỉnh: 
 ðơn vị tính: 1.000ñ/m2  

TT Loại ñất, hạng ñất Khu vực 2 Khu vực 3 
I ðất trồng cây hàng 

năm và ñất nuôi 
trồng thủy sản 

Giá ñất theo 
Quyết ñịnh số 
30/2010/Qð -
UBND 

Giá 
ñất sau 
khi 
ñiều 
chỉnh 

Giá ñất theo 
Quyết ñịnh  số 
30/2010/Qð -
UBND 

Giá ñất sau 
khi  ñiều 
chỉnh 

1 Hạng 3 15 15 10 15 
2 Hạng 4 10 10 8 10 
3 Hạng 5 8 8 5 8 
4 Hạng 6 5 5 3 5 
II ðất trồng cây lâu 

năm  
    

1 Hạng 3 12 15 10 15 
2 Hạng 4 10 10 8 10 
3 Hạng 5 7 7 5 7 
4 Hạng 6 5 5 3 5 

                                                                                                                     

2. Mức giá quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này chỉ áp dụng cho việc bồi thường, hỗ 
trợ ñối với diện tích ñất nông nghiệp bị thu hồi tại các xã có ñất thuộc vùng ngập lòng 
hồ thủy ñiện Sơn La trên ñịa bàn huyện Tủa Chùa, không áp dụng cho các trường hợp 
khác.  

ðiều 3. Các quy ñịnh khi áp dụng giá các loại ñất (ngoài các nội dung quy 
ñịnh tại ðiều 1 và ðiều 2 của Quyết ñịnh này) vẫn giữ nguyên như Quyết ñịnh số 
30/2010/Qð-UB ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh ðiện Biên về việc ban hành bảng 
giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên năm 2011. 
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ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng 
UBND tỉnh; Giám ñốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục 
trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng; Chủ tịch UBND huyện 
Tủa Chùa và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
          Hoàng Văn Nhân 

 


